Giải bài tập trang 154, 156 SGK Sinh lớp 6: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người
A. Tóm tắt lý thuyết: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Thực vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống động vật. Chúng cung cấp thức ăn cho nhiều động vật (và bản thân những động vật này lại là thức ăn cho động vật khác hoặc cho con người), cung cấp ôxi dùng cho hô hấp, cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho một số động vật.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 154, 156 Sinh Học lớp 6: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Bài 1: (trang 154 SGK Sinh 6)

Thực vật có vai trò gì đối với động vật?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Thực vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống động vật . Chúng cung cấp thức ăn cho nhiều động vật. Cung cấp ôxi dùng cho quá trình hô hấp, cung cấp nơi ở và nơi sinh sản của một số động vật.

Bài 2: (trang 154 SGK Sinh 6)

Kể tên một số loài động vật ăn thực vật.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Ngựa, trâu, bò, thỏ, cừu , dê…

Bài 3: (trang 154 SGK Sinh 6)

Trong các chuỗi liên tục sau đây : ..v.v.v.v

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Cây cỏ là thức ăn của con nai, con nai là thức ăn của con hổ

Cây rau muống là thức ăn của con lợn, con lợn là thức ăn của con người.

Bài tập trang 156 SGK Sinh 6:

Bài 1: (trang 156 SGK Sinh 6)

Con người sử dụng thực vật để phục vụ đời sống hằng ngày của mình như thế nào? Cho một vài ví dụ cụ thể.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:
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Con người sử dụng thực vật làm cây: lương thực, thực phẩm ăn quả lấy gỗ, công nghiệp, làm thuốc và làm cảnh.

Bài 2: (trang 156 SGK Sinh 6)

Tại sao người ta nói nếu không có thực vật thì cũng không có loài người?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

– Không có thực vật thì không có nguồn cung cấp ôxi cho người và động vật.

– Không có thực vật thì không có nguồn thức ăn cung cấp cho động vật. Không có thực vật thì con người không tồn tại được.

Bài 3: (trang 156 SGK Sinh 6)

Ở địa phương em có những cây Hạt kín nào có giá trị kinh tế?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Nói chung ở các địa phương đều có rất nhiều cây Hạt kín có giá trị kinh tế. Ví dụ: lúa, ngô, đậu, lạc, cam, quýt, mít, dừa, dưa, nhãn, vải, hồng, táo, mận ..

Bài 4: (trang 156 SGK Sinh 6)

Hút thuốc lá và thuốc phiện có hại như thế nào?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Trong thuốc lá có nhiều chất độc, đặc biệt là chất nicôtin dùng để chế thuốc trừ sâu. Nếu ta hút thuốc lá, nhất là hút nhiều, thì có hại do chất nicôtin thấm vào cơ thể sẽ ảnh hưởng đến bộ máy hô hấp, dễ gây ung thư phổi. Vì vậy ta không nên hút thuốc lá, đặc biệt khi còn nhỏ tuổi.

Trong nhựa tiết ra từ quả của cây thuốc phiện chứa moocphin và herôin là những chất độc nguy hiểm, khi sử dụng dễ gây nghiện. Khi đã mắc nghiện thì rất khó chữa. Nghiện thuốc phiện có hại đến sức khỏe và gây hậu quả xấu không những cho bản thân mà cho cả gia đình và xã hội.


